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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ĐỊA CHẤT MỎ DẦU KHÍ

        PETROLEUM RESERVOIR
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4, ngành hoặc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             30 tiết


+ Lý thuyết:
             28 tiết

+ Hoạt động khác


 2 tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất mỏ dầu khí, phân loại, các đặc trưng của chúng như đặc trưng hình học, đặc trưng chứa, đặc trưng chất lưu, hệ thống dầu khí, các loại bẫy, trữ lượng mỏ dầu khí, phân cấp và các phương pháp tính, chế độ năng lượng mỏ như nhiệt độ, áp suất, cơ chế hình thành, đặc điểm chắn chứa và các phương pháp nghiên cứu chúng.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về bản chất mỏ dầu khí, phân loại, các đặc trưng của chúng như đặc trưng hình học, đặc trưng chứa, đặc trưng chất lưu, hệ thống dầu khí, các loại bẫy, trữ lượng mỏ dầu khí, phân cấp và các phương pháp tính, chế độ năng lượng mỏ như nhiệt độ, áp suất, cơ chế hình thành, đặc điểm chắn chứa và các phương pháp nghiên cứu chúng.
3.2 Chuẩn cụ thể

 a) Kiến thức
 - Hiểu được khái niệm mỏ dầu khí  với các đặc trưng của chúng và hệ thống dầu khí .
- Hiểu được cấu trúc mỏ dầu khí
- Nắm được chế độ năng lượng của vỉa như nhiệt độ và áp suất vỉa

- Nắm được khái niệm về trữ lượng mỏ, phân cấp và phương pháp tính

- Nắm được đặc điểm, cơ chế hình thành và phương pháp nghiên cứu các mỏ dầu khí trong trầm tích hạt vụn, trong đá carbonat và đá móng nứt nẻ - hang hốc.

b) Kỹ năng: 
Nghiên cứu, phân tích và đánh giá được hệ thống dầu khí một cấu tạo, một bể hay một vùng; tính tóan trữ lượng mỏ và các phương pháp nghiên cứu mỏ dầu khí trong trầm tích hạt vụn, carbonat và đá móng nứt nẻ - hang hốc.
c) Thái độ:
Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức mà HP cungcấp, phục vụ cho việc hiểu  các kiến thức chuyên ngành.

4. Học liệu
· Giáo trình chính: 

[1]. Địa chất Dầu mỏ (bản tiếng Việt)*

[2]. Petroleum Geology (bản tiếng Anh)*

-  Sách tham khảo:
[3].   И. П. Чоловский М. М. Иванова  Ю. И. Брагин.  Нефтегазопромысловая геология залежей углеводородов.   Издательство  “НЕФТЬ И ГАЗ”  2006.

[4]. В. В. Стасенкова  И. С. Гутмана.  Подчёт запасов нефти,  газа  , конденсата и содержащихся в них компонентов. Справочник  Москва  “Недра”  1989

[5]. Nguyễn Thanh Lam và nnk, Nghiên cứu sự phân bố, đặc điểm môi trường trầm tích và dự báo chất lượng đá chứa của trầm tích E,F và cổ hơn Oligocen trong bể trầm tích Cửu Long,Viện Dầu Khí, Tập đòan Dầu khí Việt Nam, 2014

[6]. Nguyễn Văn Đức và nnk, Sơ đồ công nghệ hiệu chỉnh khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ (2012), Vietsovpetro, Vũng Tàu, 2013.

[7]. M.A. Жданов и др. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа. Москва , “Недра”, 1971.

[8]. Г. Борисenkо  М. Н.  Сосон . Подчёт запасов нефти  обьёмным методом.  
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

15%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc vấn đáp
-
Thời lượng: 45 phút

-
 Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.
c)  Thi cuối kỳ: 50%

-  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
-  Thời lượng: 60 phút 
- Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

8. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/Thực tập
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1,2


	Mở đầu: Giới thiệu các yêu cầu nhiệm vụ và cách tiếp cận.

Chương 1:   Khái niệm và phân loại mỏ dầu khí 

  1.1 Khái niệm 

  1.2 Phân loại 

  1.3  Đặc trưng của  thân dầu khí 

  1.4  Cấu trúc địa chất mỏ dầu khí


	
	
	
	
	Phải có đầy đủ các môn học  tiền quyết

Các giờ lên lớp lý thuyết đều phải chuẩn bị máy tính, máy chiếu thường xuyên.


	Nắm được các khái niệm và các cách phân loại dầu mỏ.
Hiểu được cấu trúc địa chất của mỏ dầu

	Tuần 5,6


	Chương 2    Nhiệt độ và áp suất vỉa 

   2.1.  Áp suất vỉa dầu, khái niệm 

   2.2   Phân bố áp suất trong vỉa đang khai thác 

   2.3   Nhiệt độ trong lòng đất các mỏ dầu 

   2.4   Nhiệt độ trong giếng khoan


	Lý thuyết


	
	
	
	
	Nắm được kiến thức về thủy động lực của vỉa dầu


	Tuần 7


	Thảo luận, thực hành chương 1,2,

( Xác định ranh giới dầu khí nước, phân loại bẫy, đánh giá hệ thống dầu khí)
	Lý thuyết

Ôn tập các chương 1,2,3
	
	
	
	
	Sinh viên phải biết sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, vẽ bản đồ và đồ họa, canvas 8/9

Sinh viên phải biết sử dụng được các phần mềm tin 8/9

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành

tính tóan theo tài liệu thực tế mỏ Bạch Hổ, Rồng
	
	
	
	
	

	Tuần 8,9


	Chương 3. Trữ lượng mỏ dầu khí 

   3.1.  Khái niệm chung về trữ lượng dầu khí 

3.2. Phân cấp trữ lượng và tài nguyên dầu, khí thiên nhiên

   3.3   Các phương pháp tính trữ lượng dầu (khí) 

   a/ Tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích

   b/  Tính trữ lượng bằng phương pháp cân bằng vật chất
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	Nắm được kiến thức về trữ lượng cũng như cách phân cấp trữ lượng.
Tính toán được trữ lượng của mỏ

	Tuần 10


	Chương 4   Mỏ dầu trong môi trường trầm tích vụn 

4.1 Đặc điểm riêng biệt của mỏ dầu trong đá trầm tích vụn 

4.2 Môi trường lắng đọng trầm tích vụn 

4.3 Cơ chế hình thành vỉa dầu trong đá trầm tích vụn 

4.4 Đặc trưng thấm, chứa của vỉa dầu trong đá trầm tích vụn 

4.5 Phương pháp nghiên cứu các vỉa dầu trong đá trầm tích vụn
	Lý thuyết
	
	
	
	
	Hiểu được các đặc điểm địa chất, tính chất vật lý của vỉa chứa trầm tích vụn

	Tuần 11
	Chương 5 Mỏ dầu trong đá cacbonat 

    5.1 Đặc điểm riêng biệt của mỏ dầu trong đá cacbonat 

    5.2 Cơ chế hình thành thân dầu khí trong đá cacbonat 

    5.3 Đặc trưng thấm chứa của thân dầu khí trong đá cacbonat 

    5.4 Phương pháp nghiên cứu thân dầu khí trong đá cacbonat.
	Lý thuyết
	
	
	
	
	Nắm được đặc trưng dầu trong mỏ Cacbonat.
Hiểu và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu thân dầu trong đá Cacbonat.

	Tuần 12,13


	Chương 6  Mỏ dầu trong đá móng granitoid nứt nẻ 

    6.1 Đặc điểm riêng biệt của mỏ dầu khí trong đá móng granitoid nứt nẻ 

    6.2 Cơ chế hình thành thân dầu khí trong đá móng granitoid nứt nẻ 

    6.3 Đặc trưng thấm chứa của thân dầu khí trong đá móng granitoid nứt nẻ 
    4.4 Phương pháp nghiên cứu các đặc trưng thấm chứa thân dầu khí trong đá móng granitoid nứt nẻ.
    4.5 Phương pháp phân tích hệ thống (Special System Approach  (SSA ) nghiên cứu thân dầu trong đá móng nứt nẻ.
	Lý thuyết
	
	
	
	
	Nắm được đặc trưng dầu trong đá móng nứt nẻ.

Hiểu và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu thân dầu trong đá móng.
Nắm được cá phương pháp phân tích hệ thống trong nghiên cứu thân dầu đá móng.

	Tuần 14
	Thảo luận, thực hành chương 4,5,6
(Tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích, xác định hàm lượng sét, độ rỗng, độ bão hòa dầu khí cho đá cát kết, đá móng nứt nẻ)
	Lý thuyết

Ôn tập các chương 4,5,6
	
	
	
	
	Tính toán được thể tích hàm lượng sét và đặc trưng chứa của đá chứa.

	Tuần 15


	Tự học chương 4,5 và 6
	Thực hành tính tóan theo tài liệu thực tế mỏ Bạch Hổ, Rồng
	
	
	
	
	

	
	Thi hết môn: do nhà trường xếp lịch
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Hoàng Văn Quý
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS.
Địa chỉ liên hệ: Hội Dầu khí Việt Nam
Điện thoạil: 0903727237 
Email: quyhv241@yahoo.com.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: : Địa Vật lý giếng khoan, Địa Chất mỏ, Đánh giá bể trầm tích, thân dầu trong đá móng nứt nẻ- hang hốc, hệ thống dầu khí.
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
 Ngày.........tháng.......năm 2014               

	HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Nguyễn Trung Chí    
	GIẢNG VIÊN
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